
Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
(Kèm theo Bản công bố số           /BCB-BVQY ngày         /       /2026 của BVQY5) 

 

I  H   h    c         ch   ch    

TT Tê   ra    hiế  bị S  lượ   Ghi chú 

-1 -2 -3 -4 

1 Phòng giảng khoa trang bị hệ thống bàn, ghế, trình chiếu phục vụ bài giảng điện tử 04   

2 Phòng giảng Tiền lâm sàng trang bị hệ thống bàn, ghế, trình chiếu phục vụ bài giảng điện tử 1   

3 Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện: Cho phép truy cập các thông tin của bệnh nhân nội trú  1   

4 Hệ thống trình chiếu đồng bộ (Máy tính + Máy chiếu + Màn chiếu điện)  03 bộ   

5 Máy tính bàn đồng bộ sử dụng mạng nội bộ (Office one) 03 bộ/khoa   

6 Máy in đen trắng  02 bộ/khoa   

7 Máy Photocopy  8   

8 Máy scanner 03 cái   

II  C         ch    hục  ụ Ca  Đẳ    Tr    c   

TT Tê   ra    hiế  bị S  lượ   Ghi chú 

-1 -2 -3 -4 

1 Máy Laser châm kết hợp điều trị  1   

2 Máy Laser CO2  1   

3 Máy massage đông y  5   

4 Máy Masxa cầm tay  3   

5 Máy nhiệt trị liệu  2   

6 Máy tạo oxy di động 1   

7 Máy theo dõi bệnh nhân    2   

8 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số   7   

9 Máy thở   2   

10 Máy thở chức năng cao Puritan Bennet  5   

11 Máy vật lý trị liệu đa năng  2   

12 Nồi nấu và cô dược liệu 1   

13 Mô hình th c hành ép tim 1   

14 Máy xông khí dung 2   



2 

 
TT Tê   ra    hiế  bị S  lượ   Ghi chú 

15 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm  1   

16 Phòng tập vận động với dụng cụ 2   

17 Hệ thống oxy cao áp 1   

18 Giường thủy trị liệu 1   

19 Máy hỗ trợ tập đi bộ 2   

20 Máy điện châm 18   

21 Máy điện châm 2 kênh   1   

22 Máy điện não vi tính 1   

23 Máy điện phân 2 kênh  2   

24 Máy điện tim 6 kênh   1   

25 Máy điện trị liệu 2 kênh  1   

26 Máy điện xung đa năng  1   

27 Máy điều trị bằng dòng giao thoa 2 kênh độc lập  1   

28 Máy điều trị suy tĩnh mạch  1   

29 Máy điều trị từ trường  1   

30 Máy Laser châm kết hợp điều trị  1   

31 Máy Laser CO2  1   

32 Máy massage đông y  5   

33 Máy Masxa cầm tay  3   

34 Máy nhiệt trị liệu  2   

35 Máy tạo oxy di động 1   

36 Máy theo dõi bệnh nhân    2   

37 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số   7   

38 Máy thở   2   

39 Máy thở chức năng cao Puritan Bennet  5   

40 Máy vật lý trị liệu đa năng  2   

41 Nồi nấu và cô dược liệu 1   

42 Mô hình th c hành ép tim 1   

43 Máy xông khí dung 2   

44 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm  1   
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